
DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ THANH LÝ 

(Theo Thông báo số     /TB-CCTTBVTV ngày     /5/2025  

của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 
 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Tình trạng 

Nguyên giá 

(đ) 

Giá 

trị 

còn 

lại 

(đ) 

Giá bán 

(đ) 

1 Lưu điện 4 
Sử dụng lâu, cháy tụ 

điện, không lên 
10.000.000 0 80.000 

2 
Ổ cứng máy 

tính 
1 

Hỏng, không lưu trữ 

được dữ liệu 
2.500.000 0 0 

3 
Giá đựng 

công văn 
1 

Han, gỉ không sử 

dụng được 
1.000.000 0 20.000 

4 Lưu điện 2 
Sử dụng lâu, cháy tụ 

điện, không lên 
4.300.000 0 40.000 

5 Máy hút ẩm 5 

Sử dụng lâu năm, Bị 

ngập do mưa lớn lâu, 

không khởi động 

được, sửa chữa không 

hiệu quả 

19.250.000 0 1.500.000 

6 
Bàn làm 

việc  
1 Mối, mọt, cong vênh 2.695.000 0 0 

7 Ghế Inox 5 
Chân gãy, cong vênh, 

đệm ghế rách 
2.200.000 0 50.000 

8 Lưu điện 5 
Sử dụng lâu, bị ngập 

do mưa, không lên 
10.400.000 0 100.000 

9 
Bộ đựng 

mẫu 
1 

Bị nứt, không sử dụng 

được  
500.000 0 0 

10 Kính lúp 4 

Sử dụng lâu, kính bị 

mờ, xước, không hiệu 

quả 

1.400.000 0 0 

11 Lưu điện 3 
Sử dụng lâu, cháy tụ 

điện, không lên 
5.400.000 0 60.000 

12 Bộ sàng rây 5 Cũ, Sử dụng lâu ngày 2.500.000 0 0 

13 
Xiên lấy 

mẫu 1,5m 
1 Cũ, dùng lâu, bị gãy 1.000.000 0 0 

14 
Xiên lấy 

mẫu 30cm 
2 Cũ, dùng lâu, bị gãy 800.000 0 0 

15 Lưu điện 5 
Sử dụng lâu, cháy tụ 

điện không lên 
9.700.000 0 100.000 

 Tổng cộng: 45  73.645.000  1.950.000 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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